
ĐVT: đồng

1 Tiêm phòng 60,690,000       

Tiền mua vắc xin dại chó loại 1 liều/lọ liều 4,250         14,280              60,690,000        Quyết định số 2445/QĐ-UBND  

2 Tuyên truyền 39,600,000       

2.1
Tuyên truyền trên Đài truyền thanh : 9 huyện, thành phố

 x 2 lần/1 năm 
lần 18 200,000            3,600,000          Theo giá thị trường tại thời điểm 

2.2 In pano 18,150,000       

2.3 Tập huấn 17,850,000       

a Hỗ trợ tiền trang trí hội trường  lần 1 500,000 500,000 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND 

b Tiền giải khát giữa giờ (nước uống...)  người 118 30,000 3,540,000 Thực tế

c. Hỗ trợ tiền ăn  người 118 80,000 9,440,000 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND 

d Tiền tài liệu  bộ 118 15,000 1,770,000 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 

e Thù lao báo cáo viên  ngày 1 1,000,000 1,000,000 Thực tế

g
Hỗ trợ tiền công tác phí đi mời: 10 người / hội nghị , 1 

ngày/người
 ngày 10 100,000 1,000,000 Thực tế

h Hỗ trợ tiền phục vụ hội nghị: 2 người/hội nghị  công 6 100,000 600,000 Thực tế

Phụ lục

Thành tiền 
 Ghi chú Số lượng
Đơn giá

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ  KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI VÀ BẮT CHÓ CHẠY RÔNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH  NĂM 2023

( Kèm theo Kế hoạch số             /KH-SNN ngày      tháng 7 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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3 Giám sát dịch bệnh 21,465,000       

3.1 Giám sát lâm sàng 21,465,000       

a Dụng cụ lấy mẫu: 2,250,000         
 Theo giá thị trường tại thời điểm 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật  lấy mẫu bộ 1                2,000,000         2,000,000         

- Đồ bảo hộ bộ

- Thùng xốp đựng mẫu: 03 thùng cái 5                50,000              250,000            

b Chi phí lấy mẫu 7,040,000         

- Tiền công lấy mẫu mẫu 5                8,000                40,000              

- Thuê xe đi lấy mẫu chuyến 5                1,400,000         7,000,000         

c. Chi phí gửi mẫu và xét nghiệm 12,175,000       

- Thuê xe đi gửi mẫu tại TPHCM chuyến 5                1,700,000         8,500,000          Theo giá thị trường tại thời điểm 

- Công tác phí cho cán bộ đi gửi mẫu ngày 5                150,000            750,000            Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 

- Phí xét nghiệm phát hiện vi rút Dại mẫu 5                585,000            2,925,000          Quyết định số 1790/QĐ-TYV6 

4 Chi phí khác          8,245,000 

Chi khác ( xử lý ổ dịch nhỏ lẽ phát sinh, xử lý môi trường, đi 

xác minh các trường hợp dại, tiêm phòng cho cán bộ chống 

dịch, lấy mẫu xét nghiệm …)

         8,245,000 

TỔNG CỘNG 130,000,000     

Bằng chữ: một trăm ba mươi triệu đồng
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